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[bookmark: _Toc166924663][bookmark: _Toc167305582]	▶BÀI ➋. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ		
Ⓐ. Tóm tắt kiến thức   		
 ❶. Tổng của hai vectơ
· 










Cho hai vectơ  và . Từ một điểm A tùy ý, lấy hai điểm B, C sao cho  = ,  = . Khi đó  được gọi là tổng của hai vectơ ,  và được kí hiệu là  + .
· 




Vậy  +  = +  = .
[image: ]
· Phép toán tìm tổng của hai vectơ còn được gọi là phép cộng vectơ.
· Từ định nghĩa tổng của hai vectơ, ta suy ra quy tắc cộng vectơ sau đây:
· Quy tắc ba điểm
· 


Với ba điểm M, N, P, ta có:  +  =  .
[image: ]
· Quy tắc hình bình hành
· 


Nếu OABC là hình bình hành thì ta có  +  = .
[image: ]
· Chú ý: 
· Khi cộng hai vectơ theo quy tắc ba điểm, điểm cuối của vectơ thứ nhất phải là điểm đầu của vectơ thứ hai.
· Để áp dụng quy tắc hình bình hành, ta cần đưa bài toán tìm tổng hai vectơ về bài toán tìm tổng của hai vectơ có chung điểm đầu.


 
 
 
 
 
 




 ❷. Tính chất của phép cộng các vectơ
· Cho ba vectơ , ,  được biểu diễn như  
[image: ]
· Phép cộng vectơ có các tính chất sau:
· Tính chất giao hoán:  +  =  + ;
· Tính chất kết hợp: ( + ) +  =  + ( + );
· Với mọi vectơ , ta luôn có:  +  =  +  = .
· Chú ý: Từ tính chất kết hợp, ta có thể xác định được tổng của ba vectơ , , , kí hiệu là  với  +  +  = ( + ) + .
❸. Hiệu của hai vectơ
· 



Vectơ được gọi là hiệu của hai vec tơ và và được kí hiệu là . Phép lấy hiệu hai vec tơ được gọi là phép trừ vec tơ.
· 

Quy tắc hiệu: Với ba điểm  ta có 
❹. Tính chất vectơ của trung điểm đoạn thẳng và trọng tâm tam giác
· 



Khi  là trung điểm của , thì hai vec tơ và có cùng độ dài và ngược hướng.
[image: ]
· 


Do đó, và đối nhau, suy ra 
· 






Trọng tâm  của tam giác  thuộc trung tuyến và . Lấy điểm  đối xứng với qua . 
[image: ]
· 
 

 
 
 
 
 
 





[bookmark: _Toc167305584][bookmark: _Toc167525824]Ⓑ. Phân dạng toán cơ bản   

[bookmark: _Toc135895943][bookmark: _Toc137216199][bookmark: _Toc149890953][bookmark: _Toc154385481][bookmark: _Toc161658503][bookmark: _Toc165539266][bookmark: _Toc167305585][bookmark: _Toc167525825]⬩Dạng ❶: Chứng minh đẳng thức vectơ.
☞Các ví dụ minh họa
Câu 1:  Cho các điểm E, F, G, H, K. Thực hiện các phép cộng vectơ:
 + ;  + ;  + .
Lời giải
Áp dụng quy tắc ba điểm, ta có:










 +  = ;  +  = ;  +  =  = .
Câu 2: Tìm tổng của hai vectơ  và  trong Hình 6.
[image: ]
Lời giải
Ta có:  = ,  = , suy ra  +  =  + .
Theo quy tắc hình bình hành, ta có  +  = .
Vậy  +  = .


Câu 3: Cho bốn điểm . Chứng minh 
Lời giải

Ta có: 

        
Câu 4: Cho tứ giác ABCD có I,J lần lượt là trung điểm của AB, CD và O là trung điểm của IJ.
Chứng minh  +  +  +  = .
Lời giải
Do I, J, O lần lượt là trung điểm của AB, CD và IJ nên:









 +  = ; +  = ;  +  = .




Ta có:  +  +  +  =








( + ) + ( + ) + ( + ) + ( + )








           = ( + ) + ( + ) + ( + ) + ( + ) 


Câu 5: Chứng minh rằng điểm  là trung điểm của đoạn thẳng .
Lời giải






Nếu  là trung điểm của đoạn thẳng  thì  và hai véc-tơ ,  ngược hướng. Vậy 




Ngược lại, nếu  thì  và hai véc-tơ ,  ngược hướng.





Do đó , ,  thẳng hàng. Vậy  là trung điểm của đoạn thẳng .









Câu 6: Cho tam giác . Các điểm,  và  lần lượt là trung điểm của ,  và . Chứng minh rằng với điểm  bất kì ta có .
Lời giải

Ta có 

[image: ]





.








Câu 7: Với hai vectơ  cho trước, lấy một điểm  vẽ các vectơ . Lấy điểm  khác  và cũng vẽ các vectơ . Hỏi hai vectơ  và  có mối quan hệ gì?
Lời giải




[bookmark: _Toc167525826]⬩Dạng ❷: Tính độ dài tổng, hiệu vectơ.
☞Các ví dụ minh họa
Câu 8: Cho tứ giác ABCD. Thực hiện các phép cộng vectơ sau:
a) ( + ) + ;
b)  +  +  + .
Lời giải
Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng vectơ, ta có:
a) ( + ) +  = ( + ) +  =  +  =  = .
b)  +  +  +  =  +  +  +  =  = .



Câu 9: Cho hình thoi  cới cạnh có độ dài bằng 1 và . Tính độ dài của các vectơ 
[image: ]
Lời giải


[image: ]

Xét tam giác , ta có:


Dựa vào tính chất kết hợp, ta có:




Câu 10: Cho tam giác ABC vuông tại A , biết AB=a ; AC=2a . Tính  và .
Lời giải
	
 


	[image: ]





Câu 11: Cho tam giác đều ABC cạnh a. Tính  và .
Lời giải
	
 


	[image: ]



Câu 12: Cho hình thoi ABCD cạnh a có . Gọi O là giao điểm hai đường chéo . Tính:



a)       	b) ;    	c)
Lời giải
	
 a)  

b) 

c) 
	[image: ]



Câu 13: Cho hình vuông ABCD cạnh a , có O là giao điểm hai đường chéo . Tính:



a)       b) ;    c)
Lời giải
	
 a) 

b) 

c) 
	[image: ]



[bookmark: _Toc167525827]Ⓒ. Dạng toán rèn luyện 
[bookmark: _Toc167525828]
⬩Dạng ❶: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn



Câu 1: Cho  là trung điểm của đoạn thẳng . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?



	A.  với  là điểm bất kì.	B. .



	C.  với  là điểm bất kì.	D. .
Lời giải
Chọn B



Vì  là trung điểm của  nên ta luôn có .
[bookmark: c2]Câu 2: Cho hình bình hành ABCD có tâm O. Khẳng định nào sau đây sai?


	A. .		B. .


	C. 		D. .
Lời giải
Chọn A
[image: ]

	Ta có:  nên sai.

[bookmark: c3]Câu 3: Đẳng thức nào sau đây luôn đúng với mọi điểm  bất kì?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có .



[bookmark: c4]Câu 4: Cho ba điểm , ,  phân biệt. Đẳng thức nào sau đây là đẳng thức sai?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


Xét đáp án  có đúng theo quy tắc ba điểm đối với phép công.


Xét đáp án  có đúng theo quy tắc ba điểm đối với phép công.



Xét đáp án  có  theo quy tắc ba điểm đối với phép công nên  là sai.


Xét đáp án  có đúng theo quy tắc ba điểm đối với phép trừ.


[bookmark: c5]Câu 5: Gọi  là tâm hình bình hành . Đẳng thức nào sau đây sai?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D




Đáp án này sai do  là hình bình hành nên 
[bookmark: c6]Câu 6: Chọn khẳng định sai?



	A. Nếu  là trung điểm đoạn  thì .



	B. Nếu  là trung điểm đoạn  thì .



	C. Nếu  là trung điểm đoạn  thì .



	D. Nếu  là trung điểm đoạn  thì .
Lời giải
Chọn B

Ta có .

Vậy  sai.

[bookmark: c7]Câu 7: Cho ba điểm bất kì. Mệnh đề nào sau đây là đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Áp dụng quy tắc ba điểm ta có .
Vậy C là phương án đúng.

[bookmark: c8]Câu 8: Cho tam giác . Khẳng định nào sau đây là sai?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Theo quy tắc về hiệu hai véc tơ ta có:  nên khẳng định C sai.



[bookmark: c9]Câu 9: Gọi  là trọng tâm của tam giác và  là điểm bất kỳ. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau.


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D



Với  là trọng tâm của tam giác và  là điểm bất kỳ, ta có:

.

.

.



[bookmark: c10]Câu 10: Cho hình bình hành  tâm . Khi đó  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
[image: ]


Ta có .


Vì  là hình bình hành nên 


[bookmark: c12]Câu 11: Cho hình vuông , có  là giao điểm của hai đường chéo. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Lời giải
[image: ]
Chọn D


[bookmark: c13]Câu 12: Cho hình bình hành  tâm . Đẳng thức nào sau đây đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Lời giải
[image: ]



Vì  là hình bình hành nên  là trung điểm của .

Vậy .


[bookmark: c14]Câu 13: Cho lục giác đều  và  là tâm của nó. Đẳng thức nào dưới đây là đẳng thức sai?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D
[image: ]

Ta có: .




[bookmark: c15]Câu 14: Gọi  là tâm hình bình hành ; hai điểm  lần lượt là trung điểm . Đẳng thức nào sau đây sai?


	A. .		B. .


	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D
[image: ]



Ta có  lần lượt là đường trung bình của tam giác  và .

 là hình bình hành.





[bookmark: c16]Câu 15: Cho hình bình hành  Gọi  là trọng tâm của tam giác . Mệnh đề nào sau đây đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A
[image: ]



Vì  là trọng tâm của tam giác  nên 

Do đó 

.



Câu 16: Cho tam giác đều  có cạnh bằng . Khi đó  bằng?




	A. .		B. .	C. .		D. .
Lời giải
Chọn D



Ta có:  do tam giác đều  có cạnh bằng .



Câu 17: Cho tam giác đều cạnh .Độ dài  bằng




	A. .		B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

.




Câu 18: Cho hình vuông  cạnh  tâm  Tính độ dài của vectơ .




	A. 		B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn C
[image: ]


	Gọi  là trung điểm của .






Câu 19: Cho hình chữ nhật , , . Tính .


	A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn D
[image: ]

	Ta có: 

.




Câu 20: Cho tam giác  cân tại . Tập hợp các điểm  thỏa mãn đẳng thức  là


	A. Đường thẳng song song với .	B. Đường thẳng vuông góc với .
	C. Một điểm.		D. Một đường tròn.
Lời giải
Chọn A


Gọi  là trung điểm , ta có:

.




Điều đó chứng tỏ điểm  cách đều hai điểm , nên tập hợp các điểm  là đường trung trực của đoạn .





Mặt khác, tam giác  cân tại  suy ra  nên đường trung trực của đoạn  song song với đường thẳng .




Câu 21: Cho hình vuông  cạnh , tâm . Tính độ dài của vectơ .




	A. .		B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C
[image: ]

Ta có ,


với  là đỉnh thứ tư của hình bình hành .

.

Suy ra .



Trong tam giác vuông  ta có  là đường trung bình nên .

Vậy .





Câu 22: Cho hình bình hành  có . Gọi  lần lượt là trung điểm của  Độ dài vectơ  là


	A. .		B. .	


C. .		D. 
Lời giải
Chọn A
[image: ]


Gọi  là trung điểm .

Ta có:  nên suy ra:





, .

Vậy .







Câu 23: Cho hai lực  đều có cường độ bẳng  và có cùng điểm đặt tại một điểm. Góc hợp bởi  và  bằng . Khi đó cường độ lực tổng hợp của  và bằng


	A. .		B. .	


C. .	D. .
Lời giải
Chọn C
[image: ]



Vẽ , Vẽ hình vuông .


Theo qui tắc hình bình hành có: , có .



Vậy cường độ lực tổng hợp của  và bằng .



Câu 24: Cho hình vuông  cạnh . Tính  là:


	A. .	B. .	


	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C
[image: ]


Ta có:  nên .



Câu 25: Cho hình vuông  cạnh . Tính ?


	A. .		B. .	


C. .	D. .
Lời giải
Chọn C




Ta có: .

Vậy .


[bookmark: S1][bookmark: E1]Câu 26: Cho ba lực cùng tác động vào một vật tại điểm  và vật đứng yên.
[image: ]




Cho biết cường độ của  đều bằng  và góc . Khi đó cường độ của lực  là


	A. .		B. .	


C. .		D. .
[bookmark: _Hlk111282095]Lời giải
[image: ]
	Chọn D



Vẽ hình vuông , cạnh  thì .

Theo qui tắc hình bình hành có .



Vật đứng yên khi . Suy ra cường độ của lực  là: .
[bookmark: _Toc167525829]⬩Dạng ❷: Câu trắc nghiệm đúng, sai

Câu 1. 
Cho hình bình hành . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	


Câu 2. 
Cho bốn điểm . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	


Câu 3. 

Cho hình bình hành  tâm . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	


Câu 4. 

Cho tam giác . Bên ngoài của tam giác vẽ các hình bình hành   Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	


Câu 5. 

Cho hình vuông  có cạnh bằng . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	



Gọi  là điểm đối xứng với  qua . Khi đó  là hình thang.
	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	


Câu 6. 


Cho tam giác  đều cạnh , có trọng tâm . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	


Câu 7. 
Cho . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	


 khi điểm  là một đỉnh của hình bình hành .
	
	

	b)
	


 khi điểm  trùng với điểm .
	
	

	c)
	


 khi  là trung điểm của đoạn .
	
	

	d)
	



 khi  là điểm đối xứng với  qua .
	
	


Câu 8. 
Cho sáu điểm . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	


Câu 9. 

Cho hình bình hành  có  là giao điểm của hai đường chéo. Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

Nếu  thì  là hình thoi.
	
	


Câu 10. 

Cho lục giác đều  tâm . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	


Câu 11. 




Cho hình bình hành . Hai điểm  và  lần lượt là trung điểm của  và . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	


Câu 12. 


Cho tam giác . Các điểm  lần lượt là trung điểm của . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	



Câu 13. 

Cho tam giác  đều cạnh . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	


Câu 14. 


Cho hình vuông  cạnh , có  là giao điểm hai đường chéo . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

 là trung điểm của 
	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	


Câu 15. 



Cho hình thoi  cạnh , có . Gọi  là giao điểm hai đường chéo. Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

 đều cạnh .
	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	


Câu 16. 
Cho ba điểm phân biệt . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	


Câu 17. 

Gọi  là tâm hình bình hành . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	


Câu 18. 



Cho tam giác . Gọi  lần lượt là trung điểm của , . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

Tứ giác  và  là hình bình hành 
	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

 với  là điểm bất kì
	
	


Câu 19. 
Cho 5 điểm . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	


Câu 20. 
Cho 6 điểm  phân biệt. Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	


Câu 21. 




Cho hình bình hành  với  và  lần lượt là trung điểm của  và . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	


Câu 22. 



Cho  là hình vuông tâm  có cạnh .  là một điểm bất kì trong mặt phẳng. Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

Độ dài vectơ  bằng 

	
	


Câu 23. 

Cho tam giác  đều có cạnh bằng . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	


Câu 24. 





Cho tam giác  với trực tâm .  là điểm đối xứng với  qua tâm  của đường tròn ngoại tiếp tam giác . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	


LỜI GIẢI
Câu 1. 
Cho hình bình hành . Khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Sai
	d) Đúng



Ta có:  (quy tắc hình bình hành). 

Ta có: (quy tắc ba điểm)



 (quy tắc ba điểm).
Câu 2. 
Cho bốn điểm . Khi đó:

a) 

b) 

c) ;

d) 
Lời giải
	a) Sai
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Đúng



Ta có: 

  

 



 (luôn đúng).

Ta có: 



(luôn đúng)
Câu 3. 

Cho hình bình hành  tâm . Khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Đúng






Ta có:   (do  là hai vectơ đối nhau); 
Câu 4. 

Cho tam giác . Bên ngoài của tam giác vẽ các hình bình hành   Khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Sai
	d) Đúng



Ta có: .

Khi đó: 






Vậy . 
Câu 5. 

Cho hình vuông  có cạnh bằng . Khi đó:

a) 




b) Gọi  là điểm đối xứng với  qua . Khi đó  là hình thang.

c) 

d) .
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Sai




Theo quy tắc hình bình hành ta có .

Theo định lí Pytago: 



Vậy .



Gọi  là điểm đối xứng với  qua .


Do  nên  là hình bình hành.


Ta có: . Áp dụng định lí Pytago cho tam giác  :



Vậy 
Câu 6. 


Cho tam giác  đều cạnh , có trọng tâm . Khi đó:

a) 

b) ;

c) ;

d) .
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Sai




Ta có: .




Vẽ hình bình hành , gọi  là giao điểm  và  



Suy ra  là trung điểm của cả  và .
[image: ]




Theo quy tắc hình bình hành: . Ta có  là đường cao của tam giác  nên 

Suy ra: .

Vậy 

Ta có: .

Dễ thấy .

Vậy 
Câu 7. 
Cho . Khi đó:



a)  khi điểm  là một đỉnh của hình bình hành .



b)  khi điểm  trùng với điểm .



c)  khi  là trung điểm của đoạn .




d)  khi  là điểm đối xứng với  qua .
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Sai



a) Ta có: 




Vậy điểm  là một đỉnh của hình bình hành .




b) Ta có:  . Vậy điểm  trùng với điểm .




c) Ta có:  . Vậy  là trung điểm của đoạn .


d) Ta có:  .



Vậy  là điểm đối xứng với  qua .
Câu 8. 
Cho sáu điểm . Khi đó:

a) .

b) .

c) .

d) .
Lời giải
	a) Sai
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Đúng





a) Ta có  .

b) Ta có .

c) Ta có: .

d) Ta có: 


Câu 9. 

Cho hình bình hành  có  là giao điểm của hai đường chéo. Khi đó:

a) 

b) 

c) 


d) Nếu  thì  là hình thoi.
Lời giải
	a) Sai
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Sai




a) Ta có:  (vì  là hình bình hành).


Ta có  (vì  là hình bình hành).

b) Ta có : .


Vì  là hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau nên  là hình chữ nhật.
Câu 10. 

Cho lục giác đều  tâm . Khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a) Sai
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Đúng


[image: ]


Ta có:  (do  là hình bình hành).


Ta có:  (do  là hình bình hành).
Câu 11. 




Cho hình bình hành . Hai điểm  và  lần lượt là trung điểm của  và . Khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Đúng




Dễ thấy tứ giác  là hình bình hành
[image: ]


Vì  nên ta có: 


Vì  nên ta có: 



Vì  nên ta có: ,  là đỉnh của hình bình hành AMED.

Vậy 
Câu 12. 


Cho tam giác . Các điểm  lần lượt là trung điểm của . Khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d)  Sai




Dễ thấy tứ giác  là hình bình hành
[image: ]




Câu 13. 

Cho tam giác  đều cạnh . Khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a) Sai
	b) Sai
	c) Đúng
	d)  Đúng




.

.
Câu 14. 


Cho hình vuông  cạnh , có  là giao điểm hai đường chéo . Khi đó:


a)   là trung điểm của 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Sai
	d)  Sai






a)  là giao điểm hai đường chéo nên  là trung điểm của 

b) 

c) 

d) 
Câu 15. 



Cho hình thoi  cạnh , có . Gọi  là giao điểm hai đường chéo. Khi đó:


a)  đều cạnh .

b)  

c) 

d) 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d)  Đúng




a) Giả thiết cho ta  đều cạnh .


b) 

c) 

d) 
Câu 16. 
Cho ba điểm phân biệt . Khi đó:

a) .

b) .

c) .

d) .
Lời giải
	a) Sai
	b) Sai
	c) Đúng
	d)  Sai


Xét các khẳng định:

a) Ta có . Vậy a) sai.



b) Ta có  (với  là điểm thỏa mãn  là hình bình hành). Vậy b) sai.

c) Ta có . Vậy c) đúng.

d) . Vậy d) sai.
Câu 17. 

Gọi  là tâm hình bình hành . Khi đó:

a) .

b) 

c) .

d) 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Đúng


Xét các khẳng định:

a) Ta có . Vậy a) đúng.

b) Ta có . Vậy b) sai.

c) Ta có . Vậy c)đúng.

d) Ta có . Vậy d) đúng.
Câu 18. 



Cho tam giác . Gọi  lần lượt là trung điểm của , . Khi đó:


a) Tứ giác  và  là hình bình hành 

b) .

c) .


d)  với  là điểm bất kì.
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Đúng





 là hình bình hành .


Vì  là trung điểm của .
Do đó theo quy tắc ba điểm ta có





Vì tứ giác  là hình bình hành nên , kết hợp với quy tắc trừ .



Mà  do  là trung điểm của .

Vậy 
Theo quy tắc ba điểm ta có






Theo câu b) ta có  suy ra .
Câu 19. 
Cho 5 điểm . Khi đó:

a) 

b)  

c) 

d) 
Lời giải
	a) Sai
	b) Sai
	c) Sai
	d) Đúng




a) 

b) 



c) 


Câu 20. 
Cho 6 điểm  phân biệt. Khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a) Sai
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Đúng




a) 

b) 

c) 



d) 


Câu 21. 




Cho hình bình hành  với  và  lần lượt là trung điểm của  và . Khi đó:

a)

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Sai
	d) Đúng


[image: ]

Theo qui tắc hình bình hành ta có: 


Do  là hình bình hành, ta có: 

Suy ra 

Do  là hình bình hành, ta có:





Do  là hình bình hành, ta có , suy ra 
Câu 22. 



Cho  là hình vuông tâm  có cạnh .  là một điểm bất kì trong mặt phẳng. Khi đó:

a) 

b) 

c) 


d) Độ dài vectơ  bằng 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Sai



[image: ]

a) Ta có 




Ta có  suy ra 
b) Áp dụng quy tắc trừ ta có





Lấy  là điểm đối xứng của  qua 

Khi đó 

Suy ra 
Câu 23. 

Cho tam giác  đều có cạnh bằng . Khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Sai



[image: ]

Ta có: 











Dựng hình bình hành , Theo qui tắc hình bình hành ta có  Gọi  là giao điểm của  và Ta có  
Câu 24. 





Cho tam giác  với trực tâm .  là điểm đối xứng với  qua tâm  của đường tròn ngoại tiếp tam giác . Khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Đúng





Ta có  là đường kính .

  (1)

Ta lại có  (2)



Từ (1) và (2)  Tứ giác  là hình bình hành .
[bookmark: _Toc167525830]⬩Dạng ❸: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

1. 




Cho tam giác  và điểm  thoả mãn , . Khi đó  đúng hay sai?
Trả lời: ………………
1. 











Cho tam giác  là phân giác trong của góc . Qua trung điểm  của cạnh , ta kẻ đường thẳng song song với , cắt cạnh  tại  và cắt tia  tại . Biết rằng  và . Tính: 
Trả lời: ………………
1. 





Cho hai lực  có điểm đặt  tạo với nhau góc , biết rằng cường độ của hai lực  và  đều bằng . Tính cường độ tổng hợp của hai lực trên?
Trả lời: ………………
1. 

Một dòng sông chảy từ phía Bắc xuống phía Nam với vận tốc , có một chiếc ca nô chuyển động từ phía Đông sang phía Tây với vận tốc  so với dòng nước. Tìm vận tốc của ca nô so với bờ?
Trả lời: ………………
1. 



Cho hình vuông  cạnh  là trung điểm . Tính  
Trả lời: ………………
1. 



Cho hình vuông  cạnh  là trung điểm . Tính .
Trả lời: ………………
1. 







Cho hai tam giác vuông  và  có chung cạnh huyền . Gọi  là trung điểm . Biết rằng  và . Tính .
Trả lời: ………………
1. 

Cho tam giác vuông  có các cạnh góc vuông là .



Điểm  thỏa mãn . Tính độ dài vectơ  ?
Trả lời: ……………
1. 

Cho tam giác vuông  có các cạnh góc vuông là .





Điểm  thỏa mãn  với  là trung điểm . Tính độ dài vectơ  ?
Trả lời: ……………
1. 





Cho hai lực  có điểm đặt  tạo với nhau góc , biết rằng cường độ của hai lực  và  lần lượt bằng . Tính cường độ tổng hợp của hai lực trên?
Trả lời: ……………
1. 



Cho tam giác vuông cân  tại  có . Tính .
Trả lời: ……………
1. 

Cho hình chữ nhật . Tính .
Trả lời: ……………
1. 



Cho hai lực  cùng tác động vào một vật tại điểm . Cường độ hai lực lần lượt là 300N và 400N, . Tìm cường độ của lực tác động lên vật?
[image: ]
Trả lời: ……………
1. 





Cho ba lực  cùng tác động vào một ô tô tại điểm  và ô tô đứng yên. Cho biết cường độ hai lực đều bằng  và góc . Khi đó tính cường độ .
[image: ]
Trả lời: ……………
1. 






Cho hai lực  đều có cường độ bẳng  và có cùng điểm đặt tại một điểm. Góc hợp bởi  và  bằng . Khi đó tính cường độ lực tổng hợp của  và 
Trả lời: ……………
1. 





Cho ba lực  cùng tác động vào một vật tại điểm  và vật đứng yên. Cho biết cường độ của  đều bằng  và góc . Khi đó tính cường độ của lực .
[image: ]
Trả lời: ……………
1. 





Cho tam giác  vuông tại , biết  và . Tính  và .
Trả lời: ……………
1. 





Cho hình thang  có hai đáy . Gọi  lần lượt là trung điểm  và . Tính 
Trả lời: ……………
1. 



Cho tam giác  vuông tại  có  và .

Tính độ dài của vectơ .
Trả lời: ……………
1. 



Cho hình vuông  có tâm là  và cạnh  Tính 
Trả lời: ……………
1. 





Cho hình vuông  cạnh , tâm  và  là trung điểm . Tính độ dài của vectơ .
Trả lời: ……………
LỜI GIẢI

1. 




Cho tam giác  và điểm  thoả mãn , . Khi đó  đúng hay sai?
Trả lời: Đúng
Lời giải


Ta có  tương đương với ,



hai vectơ  và  có giá vuông góc hay hai đường thẳng 





và  vuông góc. Tương tự điều kiện  tương đương , suy ra hai vectơ  và  có giá vuông góc hay




hai đường thẳng  và  vuông góc. Từ đó  là trực tâm tam giác ,


suy ra hai vectơ  và  có giá vuông góc, tương tự cách làm Bài 4 ta suy ra


 hay 
1. 











Cho tam giác  là phân giác trong của góc . Qua trung điểm  của cạnh , ta kẻ đường thẳng song song với , cắt cạnh  tại  và cắt tia  tại . Biết rằng  và . Tính: 
Trả lời:  8
Lời giải
[image: ]

Ta có: 


Ta có: ; 


Nhân theo vế (1), (2) với , ta được: .



Theo giả thiết,  là phân giác của góc  nên  (4). 

Từ (3) và (4) suy ra  (5).

Từ (2):  (6).

Từ (5) và (6) suy ra .

Vậy .
1. 





Cho hai lực  có điểm đặt  tạo với nhau góc , biết rằng cường độ của hai lực  và  đều bằng . Tính cường độ tổng hợp của hai lực trên?

Trả lời: 
Lời giải
[image: ]





Chọn các điểm  thỏa mãn  (hình vẽ). Gọi điểm  là một đỉnh của hình bình hành , khi đó ta có (quy tắc hình bình hành).

Cường độ tổng hợp hai lực là: 




Xét tam giác  có  và  nên tam giác  đều.




Gọi  là tâm hình bình hành , khi đó  cũng là đường cao tam giác đều . 


Do đó , suy ra .


Vậy hợp lực của  có độ lớn là .
1. 

Một dòng sông chảy từ phía Bắc xuống phía Nam với vận tốc , có một chiếc ca nô chuyển động từ phía Đông sang phía Tây với vận tốc  so với dòng nước. Tìm vận tốc của ca nô so với bờ?

Trả lời: xấp xỉ .
Lời giải
[image: ]




Gọi  lần lượt là vectơ vận tốc của dòng nước đối với bờ và ca nô đối với dòng nước. Khi đó vận tốc của ca nô đối với bờ chính là tổng . Đặt  với  là vị trí của ca nô.


Vẽ hình bình hành , ta có: 

Theo định lí Py-ta-go: 

Vậy vận tốc của ca nô đối với bờ là xấp xỉ .
1. 



Cho hình vuông  cạnh  là trung điểm . Tính  

Trả lời: 
Lời giải
[image: ]

Ta có: .

Theo định lí Py-ta-go: 

Vậy 
1. 



Cho hình vuông  cạnh  là trung điểm . Tính .

Trả lời: 
Lời giải



Ta có:  




Gọi  đối xứng với  qua , suy ra .

Khi đó: .




Ta có:  (do  là đường chéo của hình vuông cạnh  ). Vậy .
1. 







Cho hai tam giác vuông  và  có chung cạnh huyền . Gọi  là trung điểm . Biết rằng  và . Tính .

Trả lời: 
Lời giải
[image: ]

Ta có .




Ta có  lần lượt là đường trung tuyến của các tam giác vuông , , nên: .





Vẽ hình bình hành , mà  nên IAED là hình thoi; đồng thời , nên . Do đó  đều.

Vậy .
1. 

Cho tam giác vuông  có các cạnh góc vuông là .



Điểm  thỏa mãn . Tính độ dài vectơ  ?

Trả lời: 
Lời giải
[image: ]

Ta có : .


Vẽ hình bình hành , ta có điểm  thỏa mãn.

Ta có: .
1. 

Cho tam giác vuông  có các cạnh góc vuông là .





Điểm  thỏa mãn  với  là trung điểm . Tính độ dài vectơ  ?

Trả lời: 
Lời giải
[image: ]


Vẽ hình bình hành , ta có: .

Khi đó: .




Lấy điểm  đối xứng với  qua , ta có .

Do đó:  (thỏa mãn).


Ta có  với .

Vậy .
1. 





Cho hai lực  có điểm đặt  tạo với nhau góc , biết rằng cường độ của hai lực  và  lần lượt bằng . Tính cường độ tổng hợp của hai lực trên?

Trả lời: 
Lời giải
[image: ]

Đặt .

Vẽ hình bình hành .

Ta có: .


Vì ; 
Theo định lí cosin ta có :




Vậy vectơ hợp lực của  có độ lớn là: .
1. 



Cho tam giác vuông cân  tại  có . Tính .

Trả lời: 
Lời giải


Gọi  là điểm thỏa mãn tứ giác  là hình vuông.


1. 

Cho hình chữ nhật . Tính .
Trả lời: 5
Lời giải


Ta có:  
1. 



Cho hai lực  cùng tác động vào một vật tại điểm . Cường độ hai lực lần lượt là 300N và 400N, . Tìm cường độ của lực tác động lên vật?
[image: ]

Trả lời: 
Lời giải



Ta có tổng lực tác dụng lên vật:  (Với  là điểm sao cho  là hình bình)

Khi đó cường độ lực tác dụng lên vật: 


Ta có: , 


Mặt khác, do  nên  là hình chữ nhật.

Khi đó: 
1. 





Cho ba lực  cùng tác động vào một ô tô tại điểm  và ô tô đứng yên. Cho biết cường độ hai lực đều bằng  và góc . Khi đó tính cường độ .
[image: ]

Trả lời: 
Lời giải
[image: ]



- Ta có: (với  là điểm sao cho  là hình bình hành)


- Ta có:  và 



- Do  nên  là tam giác đều. Khi đó: 

- Do ô tô đứng yên nên cường độ lực tác dụng lên ô tô bằng 0 hay 

Suy ra: 


Vậy cường độ của  là 
1. 






Cho hai lực  đều có cường độ bẳng  và có cùng điểm đặt tại một điểm. Góc hợp bởi  và  bằng . Khi đó tính cường độ lực tổng hợp của  và 

Trả lời: 
Lời giải


Vẽ , Vẽ hình vuông .


, có .



Vậy cường độ lực tổng hợp của  và  bằng .
1. 





Cho ba lực  cùng tác động vào một vật tại điểm  và vật đứng yên. Cho biết cường độ của  đều bằng  và góc . Khi đó tính cường độ của lực .
[image: ]

Trả lời: 
Lời giải







Vẽ hình vuông , cạnh  thì . Theo qui tắc hình bình hành có . Vật đứng yên khi . Suy ra cường độ của lực  là: .
[image: ]
1. 





Cho tam giác  vuông tại , biết  và . Tính  và .


Trả lời:  và 
Lời giải

;


1. 





Cho hình thang  có hai đáy . Gọi  lần lượt là trung điểm  và . Tính 

Trả lời: 
Lời giải


Ta có: 
1. 



Cho tam giác  vuông tại  có  và .

Tính độ dài của vectơ .

Trả lời: 
Lời giải
[image: ]


Gọi  là điểm sao cho tứ giác  là hình bình hành.

Khi đó theo quy tắc hình bình hành ta có  



Vì tam giác  vuông ở  nên tứ giác  là hình chữ nhật 

suy ra 

Vậy 
1. 



Cho hình vuông  có tâm là  và cạnh  Tính 


Trả lời:  và 
Lời giải


Vì O là tâm của hình vuông nên  suy ra 

Vậy 



Do  là hình vuông nên  suy ra 


Mà  suy ra 
1. 





Cho hình vuông  cạnh , tâm  và  là trung điểm . Tính độ dài của vectơ .

Trả lời: 
Lời giải
[image: ]


Gọi  là điểm sao cho tứ giác  là hình bình hành khi đó nó cũng là hình vuông

Ta có 
Câu 22: Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm hai đường chéo và một điểm M tùy ý. Chứng minh rằng:



a)  +  = ;




b)  +  =  + .
Lời giải





a)  là hình bình hành nên  
b)  

	
Câu 23: Cho tứ giác ABCD, thực hiện các phép cộng và trừ vectơ sau:




a)  +  +  + ;


b)  - .


c)  - .
Lời giải



a) 	
b) 
c) 
Câu 24: Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a. Tính độ dài của các vectơ:


a)  + ;


b)  + ;


c)  - .
Lời giải
[image: ]





	a) 
b) Dựng hình bình hành , giao điểm của hai đường chéo là  ta có:



	

c) 

	




Câu 25: Cho bốn điểm bất kỳ , , ,. Hãy chứng minh rằng 


	a).			b) 
Lời giải

a) Ta có .


b) Ta có  nên .





Câu 26: Cho hình bình hành . Hãy tìm điểm  để . Tìm mối quan hệ giữa hai vec tơ và .
Lời giải
[image: ]



	Ta có thep quy tắc hình bình hành  nên  là đỉnh thứ tư của hình bình hành  ( như hình vẽ). 



Câu 27: Cho tam giác đều cạnh . Tính độ dài các vec tơ .  
Lời giải

a) Tính độ dài vectơ 


Ta có nên 

b) Tính độ dài vectơ 
[image: ]
	



Gọi  là trung điểm của  Suy ra 


Dựng  là điểm sao cho tứ giác  là hình thoi.

Ta lại có 



Câu 28: Hình 4.19 biểu diễn hai lực cùng tác động lên một vật, cho . Tính độ lớn của hợp lực  .
[image: ]
	Lời giải
	[image: ]
	
	Gọi 

Ta có 

Xét tam giác 



Vậy 













Câu 29: Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a và ba điểm G, H, K thoả mãn:  +  = ;  +  +  = ;  +  +  = .



Tính độ dài các vectơ , , .
Lời giải
[image: ]















	Ta có 
+) 
Suy ra K là trung điểm 
+) , suy ra  là trọng tâm của tam giác  
+) , suy ra G là trọng tâm của tam giác 


Mà  (2)


Vậy .
Câu 30: Một con tàu có vectơ vận tốc chỉ theo hướng nam, vận tốc của dòng nước là một vectơ theo hướng đông như Hình 17.Tính độ dài vectơ tổng của hai vectơ nói trên.
Lời giải
[image: ]





	Gọi vecto vận tốc của tàu là , vecto vận tốc của dòng nước là vecto 
Ta có vecto tổng là 
Độ dài vecto tổng là 
Vậy độ dài vecto tổng là .




Câu 31: Cho đường tròn tâm . Giả sử  là hai điểm nằm trên đường tròn. Tìm điều kiện cần và đủ để hai vectơ  và  đối nhau.
Lời giải





Hai vecto  và  đối nhau  hai tia  đối nhau và .




 là trung điểm của  hay  là đường kính của đường tròn .




Vậy điều kiện cần và đủ để hai vecto  và  đối nhau là  là đường kính của đường tròn .



Câu 32: Cho  là hình bình hành. Chứng minh  với mỗi điểm  trong mặt phẳng.
Lời giải

Ta có: 

	

Tương tự ta có: 

Mà  (do ABCD là hình bình hành)

 (đpcm).
Câu 33: Hai con tàu xuất phát cùng lúc từ bờ bên này để sang bờ bên kia của dòng sông với vận tốc riêng không đổi và có độ lớn bằng nhau. Hai tàu luôn được giữ lái sao cho chúng tạo với bờ cùng một góc nhọn nhưng một tàu hướng xuống hạ lưu, một tàu hướng lên thượng nguồn ( hình vẽ). Vận tốc dòng nước là đáng kể, các yếu tố bên ngoài khác không ảnh hưởng đến vận tốc của các tàu. Hỏi tàu nào sang bờ bên kia trước?
[image: ]
	Lời giải

Gọi tàu thứ nhất là tàu hướng xuống hạ lưu có vận tốc thực tế là 

tàu thứ hai là tàu hướng lên thượng nguồn có vận tốc thực tế là 

Ta thấy  nên tàu thứ nhất sẽ sang bờ bên kia trước. 

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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